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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG 

TỈNH LA 

Bản án số: 30/2021/DS-ST 

Ngày: 30-6-2021 

“Tranh chấp     tà  sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông N    n     hanh. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà     Th          n 

                                         Bà N    n Th  H  n 

- Thư ký phiên tòa: Bà    Th   ệ – Thư ký T a án nh n d n th  xã    n 

Tườn , tỉnh LA. 

Ngày 30/6/2021, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân th  xã    n Tườn , tỉnh LA 

xét xử sơ thẩ  côn  kha  vụ án d n sự thụ lý số 52/2021/TLST-DS ngày    

thán    n        v  v ệc “Tranh chấp   i tà  sản”. Theo Q   t   nh  ưa vụ án 

ra xét xử sơ thẩ  số 52/2021/QĐST-DS ngày 16/6/2021,   ữa các  ươn  sự: 

- Nguyên đơn:  n  Đ    n Ch, s nh n    968;  c    t  

Đ a chỉ:  p    ét, xã    n B nh, h  ện T n Thạnh, tỉnh LA.  

- Bị đơn:  Ông    Chí Q, s nh n    982;  c    t  

Đ a chỉ:  p Bà  Ch a, xã Thạnh Hưn , th  xã KT, tỉnh LA. 

- Ngư i có  uy n   i  ngh a     iên  uan:  n       n S , s nh n   

 9     c    t  

Đ a chỉ: Số 6 , ấp Bà  Ch a, xã Thạnh Hưn , th  xã KT, tỉnh LA. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 19/4/2021, biên bản hòa giải ngày 

16/6/2021 và lời trình bày của nguyên đơn, tài liệu có trong hồ sơ, nguyên đơn 

ông Chẩn trình bày:  à  n       , ôn  Q   c  ch  ông th     t ph n n   c  

ph n trạ   ơ  nư c tư   t    tạ  ấp Bà  Ch a, xã Thạnh Hưn , th  xã KT, tỉnh 

LA v   số t  n là   .   .    /n       t n tưởn  n n ôn  c    a  ch  ôn  Q   

   th  t  n c a các h  d n sử dụn  n   n nư c t  trạ   ơ  nhưn  sa  kh  th  

t  n th  t       n na  ôn  Q    ã ch      ữ không   a  lạ  cho ôn  v   số t  n là 

 9 .   .      N  à  ra, và  n        ôn  Q   c  va   ượn thêm số t  n là 

 8.   .     tiêu xà  cá nh n, d  ch  th n q en n n khôn  là     n nhận v   

ông Qui. Na  ôn  khở  k ện     c   ôn  Q   thanh t án ha  kh ản t  n nợ    là: 

kh ản t  n th  nhất là  9 .   .     ôn  Q    ã th  t  các h  d n mà không 

  a  trả lạ  và kh ản t  n th  ha  là  8.   .     t  n  ượn tiêu xài cá nhân, t n  

c n  số t  n là   8.   .    .  n  Chẩn khôn      c   tính lã . 
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T   nh  n,   n n à    /6/     ôn  Chẩn c   ơn x n rút lạ      c   

khở  k ện  ố  v   kh ản t  n th  nhất là  9 .   .     và   ữ n    n     c   

khở  k ện  ố  v   kh ản t  n th  ha  là  8.   .    . 

Tại biên bản hòa giải ngày 16/6/2021, bản tự khai ngày 28/5/2021 và 

30/6/2021 và tại phiên tòa b  đơn ông    Chí Q trình bày:  n  khôn  c  ý k  n 

   v  v ệc ôn  Chẩn rút     c   khở  k ện th  nhất    là     c   ôn  Q   c  

n h a vụ trả ôn  số t  n  9 .   .    ; Đố  v       c   th  hai là     c   ôn  

Qui c  n h a vụ thanh t án số t  n va   ượn là  8.   .    .  n  Qui th a 

nhận và  n    0   ôn  c  hỏ  va   ượn và nhận số t  n  8.   .     c a ôn  

Chẩn nhưn   ã  ưa lạ  ch  ôn  S  là cha c a ôn  và sa     và  n à  th  ôn  S  

 ã trả lạ  ch  ôn  Chẩn x n  số t  n nà , c n  ch  th n q en n n khôn  c  là  

   n nhận. Na  ôn  Chẩn     c   ôn  phả  trả số t  n  8.   .     th  ôn  

khôn    n  ý. 

Tại bản tự khai ngày 30/6/2021 và tại phiên tòa ng ời c   uyền l i 

ngh a v  liên  uan ông      n    trình bày   n  khôn  c  ý k  n     ố  v   v ệc 

ôn  Chẩn rút     c   khở  k ện     c   ôn  Q   c  n h a vụ trả ôn  số t  n 

 9 .   .    ; Đố  v   khở  k ện c a ôn  Chẩn v  v ệc     c   ôn  Q   c  

n h a vụ thanh t án số t  n va   ượn là  8.   .    .  n  xác   nh và  n   

2017, ông Qui có vay c a ôn  Chẩn số t  n  8.   .      và ôn  Q    ã   a  số 

t  n    lạ  ch  ôn  nhưn  sa     và  n à  ôn   ã trả t  n x n  ch  Chẩn v ệc 

  a  nhận trả t  n các   n khôn  lập    n nhận, v ệc ôn   ã trả số t  n nà  tha  

ch  ôn  Q   th  ôn  khôn      c   ôn  Q   phả  trả lạ  và ông khôn    n  ý 

    c   khở  k ện c a ôn  Chẩn  ố  v   ôn  Q   v  số t  n  8.   .    . 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi nghiên cứu các tài liệu c  trong hồ sơ v  án đ  c thẩm tra tại 

phiên tòa và c n cứ vào kết  uả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

đ nh  

[1]    h nh th c: 

[1.1]   n  Chẩn khở  k ện     c   ông Qui     lạ  số t  n  8.   .     

 ã ch   ượn và  n   2017 nên  ược xác   nh q an hệ pháp l ật d n sự là “    

tà  sản” the  q     nh tạ  kh ản 2 Đ    26 B  l ật tố tụn  d n sự; 

[1.2]    th  tục tố tụn : B   ơn ôn     Chí Q, s nh n    98   Đ a chỉ: 

 p Bà  Ch a, xã Thạnh Hưn , th  xã KT, tỉnh LA n n T a án nh n d n th  xã 

   n Tườn , tỉnh LA thụ lý vụ án là  ún  thẩ  q   n the  q     nh tạ   h ản   

Đ     6, Đ        Đ     9 B  l ật tố tụn  d n sự.  

[1.3] Sa  kh  thụ lý vụ án, T a án  ã thực h ện các th  tục  ở ph  n họp 

k ể  tra v ệc   a  n p, t  p cận, côn  kha  ch n  c , h a   ả . Các  ươn  sự  

thốn  nhất các ch n  c  c a vụ án  ã  ược   a  n p        và  ược côn  kha  

 ún  th  tục và t  n hành h a   ả  nhưn  khôn  thành, vụ án  ược  ưa ra xét xử 

là  ún  q     nh c a pháp l ật. 

[2]   n   d n :  
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[2.1] Đố  v   v ệc rút     c   khở  k ện c a ôn  Chẩn v  v ệc     c   

ôn  Q   c  n h a vụ trả ôn  số t  n  9 .   .    . H     n  xét xử nhận thấ  

v ệc rút     c   khở  k ện c a ôn  Chẩn là h àn t àn tự n   ện khôn  a  ép 

   c, phía ôn  Q   và ôn  S  khôn  c  ý k  n    v  v ệc ôn  Chẩn rút  ơn v  

ph n nà . C n c  và  kh ản   Đ       , Đ      8 B  l ật Tố tụn  d n sự,   nh 

chỉ     c   khở  k ện c a ôn  Chẩn v  v ệc     c   ôn  Q   c  n h a vụ trả ôn  

số t  n  9 .   .    .  n  Chẩn c n q   n khở  k ện lạ   ố  v       c   này 

the  q     nh c a pháp l ật là c  c n c .  

[2.1]  ét     c   khở  k ện c a ôn  Chẩn  ố  v   ôn  Q   v  v ệc     số 

t  n  8.   .       ét thấ , kh  ôn  Chẩn ch  ôn  Q    ượn số t  n 

 8.   .     khôn  c     n nhận   ấ  tờ    nhưn  c n c  và     n  ản h a   ả  

n à   6/6/     và các  ản tự kha  n à   8/5/2021 và ngày 30/6/2021 c a ôn  

Qui c n  như  ản tự kha  c a ôn  S  n à    /6/     và tạ  ph  n t a cả ôn  Q   

và ôn  S    u th a nhận và  n       , ôn  Q   c   ượn c a ôn  Chẩn số t  n 

 8.   .      ể   a  lạ  ch  ôn  S ; Sự th a nhận c a ôn  Q   và ôn  S  như 

nêu trên th      là t nh t  t, sự k ện khôn  phả  ch n    nh the  q     nh tạ  

Đ    9  c a B  l ật tố tụn  d n sự.  

[2.2]   ệc ôn  Q     a  số t  n ch  ôn  S  là thỏa th ận   ữa ôn  Qui 

v   ôn  S , ôn  Chẩn khôn     t   n thỏa th ận nà  và v ệc ôn  S  ch  rằn   ã 

trả tha  ôn  Q   số t  n  8.   .     nhưn  ôn  Chẩn khôn  th a nhận, ông Qui 

và ôn  S  xác   nh d  ch  th n q en n n kh  trả c n  khôn  là     n nhận và 

khôn  c  ch n  c  nà  ch n    nh là ôn  Q   ha  ôn  S    n na   ã trả số t  n 

n   tr n ch  ôn  Chẩn. 

[ . ]  h    a  k t hợp   n    ện  v  v ệc va   ượn t  n th  ôn  Q   và 

ôn  Chẩn là nhữn  n ườ  c         n n  lực hành v  d n sự,   a  k t hợp   n  

tr n cơ sở tự n   ện c a ha    n  ược q     nh tạ  các Đ        c a B  l ật d n 

sự. 

[ . ] T  nhữn  ch n  c  và ph n tích n   tr n, H     n  xét xử xét thấ  

c n    c ông Qui phả  c  n h a vụ trả ch  ôn  Chẩn số t  n  8.   .     là ph  

hợp.  

[2.5]    lã  s ất: Ông Chẩn chỉ     trả số t  n  ốc là  8.   .    , không 

    c   tính lã  n n H     n  xét xử khôn  xe  xét là ph  hợp. 

[2.5]    án phí: B  c ông Qui ch   t  n án phí d n sự sơ thẩ  s n  và  

côn  q ỹ nhà nư c the  q     nh tạ  kh ản   Đ     6 c a N h  q   t số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 thán     n      6 c a Ủ   an thườn  vụ Q ốc 

h   q     nh v    c th ,    n,   ả , th , n p, q ản lý và sử dụn  án phí và lệ 

phí Tòa án.  

 ì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n c  và  các Đ     6,   ,  9,    , Đ      8, Đ        B  l ật Tố 

tụn  d n sự. 
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C n c  Đ     6 c a N h  q   t số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

thán     n      6 c a Ủ   an thườn  vụ q ốc h   q     nh v    c th ,    n, 

  ả , th , n p, q ản lý và sử dụn  án phí và lệ phí T a án  

Áp dụn  các Đ    117, 166, 280 c a B  l ật d n sự   

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận     c   khở  k ện c a Đ    n Ch v   ôn     Chí Q v  

“tranh chấp     tà  sản”. 

B  c    Chí Q phả  c  n h a trả ch  Đ    n Ch số t  n là 18.   .     

( ườ  tá  tr ệ    n  . 

2.    n h a vụ chậ  th  hành án:  ể t  n à  c   ơn     c u thi hành án 

th    n phả  th  hành án c n phả  trả lã   ố  v   số t  n chậ  trả, lã  s ất the  

q     nh tạ  kh ản   Đ     68 c a B  l ật d n sự. 

3. Đ nh chỉ ph n     c   khở  k ện c a Đ    n Ch v   ôn     Chí Q v  

v ệc     c   ôn  Q   c  n h a vụ trả ôn  số t  n  9 .   .     t  n ôn  Q    ã 

th  t  các h  d n. 

- Hậ  q ả c a v ệc   nh chỉ   ả  q   t ph n     c   khở  k ện c a Đ  

  n Ch v   ôn     Chí Q v  v ệc     c   ôn  Q   c  n h a vụ trả ôn  số t  n 

 9 .   .     t  n ôn  Q    ã th  t  các h  d n: Đươn  sự  ược q   n khở  

k ện lạ  vụ án the  q     nh c a pháp l ật. 

5.    án phí: B  c ôn     Chí Q phả  ch   9  .      chín tr   n h n 

  n   t  n án phí d n sự sơ thẩ  s n  và  côn  q ỹ nhà nư c. H àn trả cho Đ  

  n Ch số t  n tạ   n  án phí  ã n p là 7.700.000  n    ả  tr ệ   ả  tr   

n h n   n   the     n la  th  số    9662 ngày 10/5/2021 c a Ch  cục Th  hành 

án d n sự th  xã    n Tườn , tỉnh LA. 

6. Án xử côn  kha  sơ thẩ  các  ươn  sự c    t c  q   n khán  cá  

 ản án tr n  hạn    n à  kể t  n à  t   n án.  

Trườn  hợp  ản án, q   t   nh  ược th  hành the  q     nh tạ  Đ      

  ật Th  hành án d n sự th  n ườ   ược th  hành án d n sự, n ườ  phả  th  hành 

án d n sự c  q   n thỏa th ận th  hành án, q   n     c   th  hành án, tự n   ện 

th  hành án h  c    cưỡn  ch  th  hành án the  q     nh tạ  các Đ    6,   và 9 

  ật Th  hành án d n sự  Thờ  h ệ  th  hành án  ược thực h ện the  q     nh tạ  

Đ         ật Th  hành án d n sự./. 

Nơi nhận:                  
- Đươn  sự                         

-   SN  th  xã    n Tườn    

- Ch  cục THA S th  xã    n Tườn   

- TAN  tỉnh LA; 

-  ư  án v n  

-  ư  h  sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

    Nguyễn Vũ Khanh 
 

                                         

                                                                                  

                                      


